TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Quản trị kinh doanh


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:


· Tiếng Việt: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA CÔNG TY
· Tiếng Anh: 
Mã học phần:     

Số tín chỉ:
3


Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng






Học phần tiên quyết:
Tâm lý học đại cương; Kỹ năng giao tiếp


2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Tô Thị Hiền Vinh



Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 



Email:vinhtth@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: không



Địa điểm, lịch tiếp SV: 
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về đạo đức kinh doanh và sự phát triển phạm trù đạo đức kinh doanh và vai trò đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp, các qui tắc đạo đức có ảnh hưởng đến hành vi của con người trong kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Đạo đức trong các chức năng của quản trị doanh nghiệp và các bên hữu quan,và văn hóa công ty, tạo lập bản sắc văn hóa công ty.

3. Mục tiêu: 

Làm cho người học thấy được trong kinh tế thị trường kinh doanh không có đạo đức thì doanh nghiệp không thể phát triển bền vững, lâu dài. Kinh doanh phải luôn quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển NV, phát triển cộng đồng. Và mỗi doanh nghiệp đều có bản sắc văn hóa riêng, có tầm nhìn , sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a)
Nắm được đạo làm người và sự cần thiết phải có đạo đức kinh doanh trong kinh tế thị trường, các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.

b)
Hiểu được vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.

c)
Nắm được trách nhiệm xã hội và các yếu tố của trách nhiệm xã hội, lợi ích của trách nhiệm xã hội.

d)
Hiểu được đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực, đạo dức của lãnh đạo đối với nhân viên, đạo đức trong quan hệ với khách hàng, đạo đức trong hoạt động kế toán tài chính.

e)
Nắm được đạo đức trong quan hệ với các đối tượng hữu quan: chủ sở hữu với CEO, đạo đức liên quan đến người lao động, các đối thủ cạnh tranh.

f)
Hiểu được văn hóa và văn hóa doanh nghiệp
6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
	Chủ đề 1: Đạo đức và đạo đức trong kinh doanh

Đạo đức 

Khái niệm đạo đức.

 Các chuẩn mực đạo đức

Sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật.

 Đạo đức kinh doanh.

 Sự cần thiết phải có đạo đức kinh doanh trong kinh tế thị trường.

Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh
	a
	9
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm
	Đọc trước tài liệu 

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	Chủ đề 2: Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp

Đạo đức kinh doanh điều chỉnh hành vi của chủ thể

 Đạo đức kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng của doanh nghiệp

 Góp phần vào tận tâm và sự cam kết của nhân viên

Đạo đức kinh doanh làm hài lòng khách hàng

Đạo đạo kinh doanh góp phần tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp

 Đạo đức kinh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc dân.
	b
	5
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm
	Chuẩn bị các ví dụ 

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Chủ đề 3: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

 Khái niệm trách nhiệm xã hội

Các khía cạnh trách nhiệm xã hội

 Lợi ích của việc thực hiện trách nhiệm xã hội và các biện pháp tăng cường TNXHCDN
	c 
	8
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm

Từng SV trình bày quan điểm
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Chủ đề 4: Đạo đức trong các chức năng của DN

Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực.

Đạo đức của người lãnh đạo doanh nghiệp

Đạo đức của lãnh đạo với nhân viên

Đạo đức trong quan hệ khách hàng

Đạo đức trong hoạt động Marketing

Đạo đức trong hoạt động kế toán, tài chính
	d  
	7
	Thuyết giảng và thảo luận nhóm

Từng SV trình bày câu truyện thể hiện nghệ thuật đàm phán kinh doanh
	

	5

5.1

5.2

5.3
	Chủ đề 5: Đạo đức trong quan hệ với các đối tượng hữu quan

Đạo đức liên quan đến chủ sở hữu của doanh nghiệp

Đạo đức liên quan đến người lao động

 Đạo đức liên quan đến đối thủ cạnh tranh
	e
	6
	Thuyết giảng và làm bài Tiểu luận
	

	6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
	Chủ đề 6: Văn hóa công ty và tạo lập bản sắc văn hóa công ty
Văn hóa và văn hóa công ty

Vai trò của văn hóa công ty thể hiện “tính cách” của doanh nghiệp

Các dấu hiệu đặc trưng của Văn hóa công ty

Nội dung văn hóa của công ty

Bản sắc văn hóa công ty

Tạo lập bản sắc văn hóa công ty

Các chương trình đạo đức trong văn hóa
	f
	10
	
	


6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
	Giáo trình: Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
	2007
	ĐH Kinh tế Quốc dân
	Thư viện
	x
	

	2
	GS.TS Ngô Đình Giao
	Môi trường kinh doanh và đạo đức kinh doanh
	1997
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	3
	Phạm Quốc Toản
	Đạo đức kinh doanh
	2002
	Thống kê
	Thư viện
	
	x

	4
	U.S.Department of Commerce
	Đạo đức kinh doanh- Cẩm nang quản lý doanh nghiệp
	2007
	
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 
- Đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên

- Chuyên cần/thái độ/Phát biểu

- Thảo luận, thực hành 

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	
	

	2
	30
	Viết 
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, d, e, f
	10%

	2
	Thuyết trình/Thảo luận
	d, e, f
	20%

	3
	Chuyên cần/thái độ/phát biểu
	a, b, c, d, e, f
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
x 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d, e, f
	60%


TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

                                                                             Tô Thị Hiền Vinh 
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